
ĐVT: đồng

CMTX CMKTX NC Cư Pui
NC Yang 
Mao

517,000
01/11/23 Đồng nghiệp USG CMTX T11 1,600,000 2,117,000
02/11/23 Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T11 2,600,000 4,717,000
05/11/23 Quỹ NC miền Nam hỗ trợ kinh phí hoạt động 15,000,000 19,717,000
05/11/23 Chị Ha Noi ủng hộ KTX 500,000 20,217,000
05/11/23 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 500,000 20,717,000
05/11/23 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 1,000,000 21,717,000
05/11/23 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 100,000 21,817,000
05/11/23 Chị Thanh Loan ủng hộ KTX 2,000,000 23,817,000
05/11/23 Mua 8kg thịt nạc heo 664,000 23,153,000
05/11/23 Mua 4kg cà rốt 60,000 23,093,000
05/11/23 Mua 14kg gạo 217,000 22,876,000
05/11/23 Mua 2kg rau ngò 30,000 22,846,000
05/11/23 Mua 1 chai dầu ăn 10,000 22,836,000
05/11/23 Tiền củi điện nước 2 nồi 30,000 22,806,000
05/11/23 Mua muối + hạt nêm 10,000 22,796,000
05/11/23 Mua 16kg thịt nạc heo 1,440,000 21,356,000
05/11/23 Mua 12kg bí đỏ 180,000 21,176,000
05/11/23 Mua 20kg gạo 340,000 20,836,000
05/11/23 Mua 12kg rau ngót 144,000 20,692,000
05/11/23 Tiền củi điện nước 4 nồi 60,000 20,632,000
05/11/23 Mua dầu ăn 40,000 20,592,000
05/11/23 Mua muối + hạt nêm 40,000 20,552,000
05/11/23 Mua 3kg thịt nạc heo 345,000 20,207,000
05/11/23 Mua 1kg rau má 20,000 20,187,000
05/11/23 Mua 2kg bí đỏ 30,000 20,157,000
05/11/23 Tiền củi điện nước 1 nồi 15,000 20,142,000
11/11/23 Chị Huong  ủng hộ KTX 500,000 20,642,000
12/11/23 Mua 8kg thịt nạc heo 664,000 19,978,000
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12/11/23 Mua 5kg bí đỏ 50,000 19,928,000
12/11/23 Mua 14kg gạo 217,000 19,711,000
12/11/23 Mua 2kg rau ngò 30,000 19,681,000
12/11/23 Mua 1 chai dầu ăn 10,000 19,671,000
12/11/23 Tiền củi điện nước 2 nồi 30,000 19,641,000
12/11/23 Mua muối + hạt nêm 10,000 19,631,000
12/11/23 Mua 16kg thịt nạc heo 1,440,000 18,191,000
12/11/23 Mua 12kg bí đỏ 180,000 18,011,000
12/11/23 Mua 12kg rau ngót 144,000 17,867,000
12/11/23 Tiền củi điện nước 4 nồi 60,000 17,807,000
12/11/23 Mua dầu ăn 40,000 17,767,000
12/11/23 Mua muối + hạt nêm 40,000 17,727,000
12/11/23 Mua 3kg thịt nạc heo 345,000 17,382,000
12/11/23 Mua 1kg rau má 20,000 17,362,000
12/11/23 Mua 2kg bí đỏ 30,000 17,332,000
12/11/23 Tiền củi điện nước 1 nồi 15,000 17,317,000
16/11/23 MTQ có số GD 678520.161123.085026  ủng hộ KTX 5,000,000 22,317,000
19/11/23 Mua 8kg thịt nạc heo 664,000 21,653,000
19/11/23 Mua 4kg cà rốt 60,000 21,593,000
19/11/23 Mua 14kg gạo 210,000 21,383,000
19/11/23 Mua 2kg rau ngò 30,000 21,353,000
19/11/23 Mua 1 chai dầu ăn 10,000 21,343,000
19/11/23 Tiền củi điện nước 2 nồi 30,000 21,313,000
19/11/23 Mua muối + hạt nêm 10,000 21,303,000
19/11/23 Mua 16kg thịt nạc heo 1,440,000 19,863,000
19/11/23 Mua 12kg bí đỏ 180,000 19,683,000
19/11/23 Mua 12kg rau ngót 144,000 19,539,000
19/11/23 Tiền củi điện nước 4 nồi 60,000 19,479,000
19/11/23 Mua dầu ăn 40,000 19,439,000
19/11/23 Mua muối + hạt nêm 40,000 19,399,000
19/11/23 Mua 3kg thịt nạc heo 345,000 19,054,000
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19/11/23 Mua 1kg rau má 20,000 19,034,000
19/11/23 Mua 2kg bí đỏ 30,000 19,004,000
19/11/23 Tiền củi điện nước 1 nồi 15,000 18,989,000
22/11/23 Anh(chị) GOM  ủng hộ KTX 6,000,000 24,989,000
25/11/23 MTQ có số GD 049425.251123.142011 ủng hộ KTX 5,000,000 29,989,000
26/11/23 Mua 8kg thịt nạc heo 664,000 29,325,000
26/11/23 Mua 4kg cà rốt 60,000 29,265,000
26/11/23 Mua 14kg gạo 210,000 29,055,000
26/11/23 Mua 2kg rau ngò 30,000 29,025,000
26/11/23 Mua 1 chai dầu ăn 10,000 29,015,000
26/11/23 Tiền củi điện nước 2 nồi 30,000 28,985,000
26/11/23 Mua muối + hạt nêm 10,000 28,975,000
26/11/23 Mua 16kg thịt nạc heo 1,440,000 27,535,000
26/11/23 Mua 12kg bí đỏ 180,000 27,355,000
26/11/23 Mua 12kg rau ngót 144,000 27,211,000
26/11/23 Tiền củi điện nước 4 nồi 60,000 27,151,000
26/11/23 Mua dầu ăn 40,000 27,111,000
26/11/23 Mua muối + hạt nêm 40,000 27,071,000
26/11/23 Mua 3kg thịt nạc heo 345,000 26,726,000
26/11/23 Mua 1kg rau má 20,000 26,706,000
26/11/23 Mua 2kg bí đỏ 30,000 26,676,000
26/11/23 Tiền củi điện nước 1 nồi 15,000 26,661,000
27/11/23 MTQ quán cơm Saigon  ủng hộ KTX 10,000,000 36,661,000
27/11/23 MTQ quán cơm Saigon ủng hộ KTX 30,000,000 66,661,000

4,200,000 75,600,000 12,016,000 1,640,000
Tồn cuối tháng 11/2023 66,661,000

79,800,000 13,656,000


